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V/v đề nghị tham gia ý kiến vào hồ sơ 

dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh ban hành quy chế về trách nhiệm và 

quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, 

ngành, các cấp và các lực lượng chức 

năng trong công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng 10 năm 2025 
 

                   

 

                 Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Thuế tỉnh Tuyên Quang; 

- Chi cục Hải Quan khu vực XVI; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực IV; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

Thực hiện Chương trình số 46/CTr-UBND ngày 22/8/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Chương trình công tác 05 tháng cuối năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương xây dựng hồ sơ Dự 

thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và 

quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng 

trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có hồ sơ dự thảo kèm theo). 

Để bảo đảm thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật, đồng thời bảo đảm chất lượng hồ sơ dự thảo, Sở Công Thương đề nghị các 

cơ quan, đơn vị phối hợp: 

- Các cơ quan nêu trên và Uỷ ban nhân dân các xã, phường phối hợp 

nghiên cứu, tham gia ý kiến và gửi văn bản về Sở Công Thương (qua Chi cục 

Quản lý thị trường) trước ngày 03/11/2025 để tổng hợp (trường hợp quá thời 

hạn nêu trên, các cơ quan không có văn bản phản hồi, thì được xác định là đồng 

ý với ý kiến đề xuất của cơ quan chủ trì soạn thảo, đồng thời chịu trách nhiệm 

trước Ủy ban nhân dân tỉnh). 
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- Đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang đăng tải toàn văn hồ sơ 

dự thảo Quyết định lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang từ ngày 

23/10/2025 đến ngày 03/11/2025 để lấy ý kiến đóng góp các cơ quan, tổ chức và 

cá nhân theo quy định. 

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển 

khai theo nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Lãnh đạo sở; 

- Trung tâm Thông tin - Công báo; 

- Tổ soạn thảo theo Quyết định số 

223/QĐ-SCT; 

- Chi cục QLTT; 

- Lưu: VT, TM. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Việt Thế 
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:           /TTr-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng      năm 2025 

 

 
TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế 

về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp 

và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Thực hiện Chương trình số 46/CTr-UBND ngày 22/8/2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về công tác 05 tháng cuối năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang, Sở Công Thương báo cáo, kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem 

xét Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp 

giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu 

tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN  

1. Cơ sở pháp lý  

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;  

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Căn cứ Luật Thương mại; 

- Căn cứ Luật An toàn thực phẩm; 

- Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ; 

- Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động 

Dự thảo 
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giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

- Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 

tình hình mới. 

2. Cơ sở thực tiễn 

- Tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ đã 

đưa ra nhận định “tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ ngày diễn biến phức tạp hơn với phạm vi rộng, đối tượng 

nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh, đến sức khỏe và lòng 

tin của Nhân dân, gây hoang mang lo lắng trong dư luận ảnh hưởng đến trật tự an 

toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước”.  Trên địa bàn tỉnh, trong thời 

gian tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ tuy diễn biến không phức tạp, chưa phát sinh điểm nóng nhưng vẫn diễn ra với 

phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện. Mặc dù các cơ quan quản lý đã tích 

cực tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này đến các 

tổ chức, cá nhân theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành; đồng thời, tăng 

cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát bước đầu đã đạt được những kết quả 

tích cực, xong vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như:  

+ Việc kết nối, chia sẻ thông tin trong hoạt động của từng ngành chưa 

được thường xuyên;  

+ Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ; giữa các cơ quan 

quản lý ngành với Uỷ ban nhân dân các xã, phường để nắm bắt tình hình hoạt 

động công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả, thống kê, rà soát, phân loại cơ sở hoạt động chưa được thực hiện;  

+ Việc phối hợp kiểm tra liên ngành chưa được chặt chẽ dẫn đến công tác 

kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm còn nhiều hạn chế; đôi khi có sự chồng 

chéo hoặc bỏ sót trong quá trình xử lý. 

- Tại điểm b khoản 1 Điều 10 Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 

06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, 

các cấp và các lực lượng chức năng ở địa phương mình”. Trên cơ sở quy định này, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang (cũ) đã ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-

UBND ngày 05/02/2021 về Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối 

hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác 

đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, do việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính 

quyền địa phương hai cấp và sát nhập tỉnh (tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang 



5 

 

  

thành tỉnh Tuyên Quang). Do vậy, cần phải ban hành quy định mới để phù hợp 

với điều kiện thực tế. 

Từ những quy định và phân tích nêu trên, nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 

tỉnh; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng 

ngừa, phối hợp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm 

cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, việc ban hành Quy 

chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các 

lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ 

THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích ban hành văn bản 

Việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, 

ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, nhằm: 

- Tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. Quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong 

công tác phối hợp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

- Thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng: Bảo 

đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, chia sẻ thông tin và xử lý các vụ 

việc. Phát huy vai trò, chức năng của từng lực lượng, như: Công an, Hải quan, 

Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng, Thuế, ... 

- Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm: Ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và 

sản xuất, kinh doanh hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 

môi trường kinh doanh lành mạnh. 

- Thể chế hóa các quy định pháp luật và chỉ đạo của Trung ương và của 

tỉnh bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. 

- Tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi 

công vụ: Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, 

gian lận thương mại kéo dài mà không có biện pháp xử lý. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

- Đảm bảo nguyên tắc phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và 

chính sách, pháp luật Nhà nước.  
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- Đảm bảo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản 

hồi ý kiến, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật. 

- Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương, tránh hình thức hoặc gây chồng chéo trong tổ chức thực hiện. Phân 

định rõ ràng trách nhiệm, vai trò của từng cơ quan, đơn vị trong công tác phối 

hợp, trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý vụ việc và báo cáo kết quả, tránh tình 

trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc trùng lặp nhiệm vụ. Đề cao vai trò của người 

đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

- Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa công tác 

quản lý, giám sát. Tăng cường sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu, phần mềm xử 

lý thông tin, hệ thống camera, thiết bị giám sát hành trình, mã số mã vạch,... Qua 

đó, nâng cao hiệu quả kiểm tra, phát hiện, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. 

- Không làm phát sinh thủ tục hành chính. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động 

giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Để có cơ sở tham mưu, trình Uỷ ban nhân 

dân tỉnh xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan 

hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong 

công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Công Thương đã chủ trì, triển khai: 

1. Sở Công Thương đã chủ trì, phối với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham 

mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa 

các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang (tại Chương trình số 46/CTr-UBND ngày 22/8/2025 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về công tác 05 tháng cuối năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang). 

2. Sở Công Thương tổ chức thành lập tổ soạn thảo và tổ biên tập xây dựng 

dự thảo văn bản: Trong tháng 9, tháng 10 /2025; 

3. Ban hành văn bản số .../SCT-TM ngày .../10/2025 gửi các sở, ngành, 

địa phương và các đơn vị có liên quan góp ý dự thảo và đề nghị đăng tải dự thảo 

văn bản trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; 
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- Tính đến ngày .../10/2025, Sở Công Thương đã tiếp nhận tham gia góp ý 

dự thảo của ...  cơ quan, đơn vị. Trong đó: 

+ ... cơ quan, đơn vị đồng ý, nhất trí với nội dung Dự thảo; 

+ ... cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Dự thảo. 

- Kết quả lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh  

+ Ngày bắt đầu:  

+ Ngày kết thúc:    

Kết quả: .....  

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, sở đã xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình 

các ý kiến tham gia (có Báo cáo số .../BC-SCT ngày .../11/2025). 

4.  Ngày …/11/2025, Sở Công Thương đã có văn bản số …/SCT-TM gửi 

Sở Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về 

trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực 

lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đến ngày …/11/2025, 

Sở Tư pháp có Báo cáo số …/BC-STP về việc thẩm định dự thảo Quyết định 

nêu trên. 

5. Trên cơ sở báo cáo thẩm định, Sở Công Thương đã tiếp thu, hoàn thiện 

dự thảo Quyết định (có Báo cáo số …/BC-SCT ngày …/11/2025 về việc tiếp 

thu, giải trình ý kiến thẩm định), trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành 

tại Tờ trình số …/TTr-SCT ngày …/11/2025. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH   

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và 

quan hệ phối hợp hoạt động giữa các Sở, ban, ngành, các xã, phường và các lực 

lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Đối tượng áp dụng: 

+ Các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực 

lượng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả. 

+ Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang). 

2. Bố cục của dự thảo văn bản 

Dự thảo Quy chế gồm 4 Chương 10 Điều, trong đó: 



8 

 

  

- Chương I, gồm 2 Điều.  

- Chương II, gồm 3 Điều. 

- Chương III, gồm 3 Điều. 

- Chương IV, gồm 2 Điều. 

3. Nội dung cơ bản 

a) Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

- Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động. 

b) Chương II. TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG 

BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 

TUYÊN QUANG, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, 

PHƯỜNG VÀ CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG 

- Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang. 

- Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành có chức năng kiểm tra, 

kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

- Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường. 

c) Chương III. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

- Điều 6. Nội dung phối hợp. 

- Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp. 

- Điều 8. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp. 

d) Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo; Sơ kết, tổng kết; Khen thưởng, kỷ luật. 

- Điều 10. Điều khoản thi hành. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 

HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH 

1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản 

- Nguồn lực tài chính: Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý; 

Nguồn đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; Nguồn 

thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

- Nguồn nhân lực: Huy động và sử dụng lực lượng hiện có của các cơ 

quan chức năng, như: Công an, Bộ đội, Quản lý thị trường, Hải quan, Thuế, Uỷ 

ban nhân dân cấp xã, phường... Tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, 

kỹ năng phối hợp và sử dụng công nghệ trong kiểm tra, xử lý vi phạm. 
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- Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật: Sử dụng hệ thống thiết bị, phương 

tiện hiện có của các lực lượng chức năng. Khuyến khích ứng dụng công nghệ 

thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu chia sẻ giữa các cơ quan, đơn vị phục vụ công 

tác quản lý, giám sát, phát hiện vi phạm. 

2. Thời gian trình thông qua/ban hành 

Thời gian dự kiến trình ban hành Quyết định tại kỳ họp Uỷ ban nhân dân 

tỉnh tháng 11/2025. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về trách 

nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức 

năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Công Thương kính trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang xem xét, Quyết định./.  

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định; Bản so sánh, thuyết minh nội 

dung dự thảo; Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo tiếp thu giải 

trình ý kiến thẩm định và các tài liệu liên quan) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo sở;  

- Lưu: VT, TM. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Cương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:            /2025/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày         tháng 11 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp  

giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng  

trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại  

và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt 

động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế về trách nhiệm và 

quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng 

trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và 

quan hệ phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng 

trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng      năm 2025 

và bãi bỏ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tuyên Quang; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công Thương; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH.                                                    

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Huy Ngọc 

DỰ THẢO 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày         tháng 11 năm 2025 

 

QUY CHẾ 

Về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, 

các cấp và các lực lượng chức năngtrong công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Quyết định số     /2025/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2025 của  

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối 

hợp hoạt động giữa các Sở, ban, ngành, các xã, phường và các lực lượng chức 

năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực 

lượng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả. 

b) Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang). 

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động 

1. Về trách nhiệm 

a) Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang chịu trách nhiệm tham mưu, 

giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh. 

b) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ được giao và phân công trách nhiệm trong quy chế này chịu trách 

nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý theo nguyên tắc: 

- Bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ 

đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

DỰ THẢO 
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Kịp thời, chỉ đạo hỗ trợ các đơn vị chủ trì kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi có yêu cầu. 

- Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và 

tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với cơ quan 

chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trường 

hợp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn hoặc 

lĩnh vực cơ quan khác chủ trì, cơ quan phát hiện thông báo ngay cho cơ quan có 

trách nhiệm chủ trì xử lý để phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm hoàn thành tốt 

nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện 

trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên phạm vi địa bàn quản lý. Đồng thời, chủ trì hoặc 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng có thẩm quyền để 

kiểm tra, xử lý trên địa bàn xã, phường mình quản lý khi có yêu cầu. 

d) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 

389 Tuyên Quang giao, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng 

thuộc thẩm quyền chủ động tổ chức việc phối hợp hoạt động đảm bảo tính 

thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành công tác giữa các cơ quan quản 

lý nhà nước. Việc phối hợp phải xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối 

hợp, theo từng chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn cụ thể; đồng thời, chịu trách 

nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

2. Về quan hệ phối hợp hoạt động 

a) Quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả giữa các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các xã, phường và các lực lượng chức năng phải tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo hỗ trợ 

lẫn nhau, tránh bỏ sót hoặc chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ. Những vướng mắc phát sinh phải được thống nhất giải quyết trên cơ sở quy 

định pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các lực lượng tham gia phối hợp. Trong 

trường hợp không thống nhất phương hướng giải quyết thì phải báo cáo Trưởng 

Ban Chỉ đạo hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; không cản trở, gây 

khó khăn trong việc triển khai thực hiện. 

b) Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, 

hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời 

gian trong kiểm tra, xử lý hàng hoá buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

c) Việc trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, thực hiện các biện pháp công 

tác nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải bảo 

đảm quy định về chế độ bảo mật. 
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Chương II 
TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG  

BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 

TUYÊN QUANG, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, 

PHƯỜNG VÀ CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG 

 

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang 

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao, Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Xây dựng Chương trình, Kế hoạch, biện pháp phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các 

lực lượng chức năng thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả. 

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng 

phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả.  

3. Thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo để kiểm tra tình hình 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở các địa bàn trọng 

điểm, các xã, phường và chỉ đạo việc xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả có tổ chức, quy mô lớn gây ảnh hưởng đến tình hình 

an ninh, kinh tế, xã hội. 

4. Chỉ đạo Cơ quan Thường trực tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban và 

Ban Chỉ đạo trong việc điều hành, chỉ đạo hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao. 

5. Chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc 

đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

6. Triển khai, theo dõi, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành, 

các cấp trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, 

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả. Yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường 

báo cáo tình hình kết quả hoạt động và dự báo tình hình để xây dựng chương 

trình, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù 

hợp với tình hình cụ thể từng giai đoạn. 

7. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
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trong hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ 

đạo xử lý đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

8. Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ và theo chuyên đề, báo cáo 

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định. 

9. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các 

lực lượng chức năng phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Tuyên 

Quang và các cơ quan truyền thông xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên 

truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có chức năng kiểm tra, 

kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

1. Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 

các xã, phường thực hiện công tác quản lý nhà nước về thị trường trên địa bàn 

toàn tỉnh. Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hoá, đảm bảo cân đối cung 

cầu, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức việc thực hiện quy định về hàng hoá, dịch 

vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn 

tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương. Chủ 

trì, phối hợp trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả đối với các lĩnh vực: Kinh doanh khoáng sản, công 

nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, xúc 

tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, quản lý cạnh tranh, 

chống độc quyền, chống bán phá giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

c) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan quản lý và kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, 

các hoạt động thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại trên thị 

trường, chống đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả,  hàng 

cấm, các vi phạm về giá (trong lĩnh vực, phạm vi theo phân cấp quản lý về 

giá), ghi nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi của người tiêu 

dùng; các lĩnh vực khác mà lực lượng Quản lý thị trường có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật. 

2. Công an tỉnh 

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường thuộc Công an 

tỉnh phát hiện, bắt giữ, điều tra, xác minh làm rõ các đường dây, ổ nhóm buôn 

lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu trên địa 

bàn toàn tỉnh. Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, 
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kiểm tra, xác minh làm rõ, bắt giữ, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương 

mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu theo quy định của pháp luật. 

b) Tiến hành các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, 

điều tra, xử lý đối với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận 

chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, 

vận chuyển hàng cấm, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ và xử lý các hành vi vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

c) Phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, dừng, bắt giữ các phương 

tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, các 

loài thực vật, động vật hoang dã quý hiếm… tại các tuyến giao thông trên địa 

bàn tỉnh. 

d) Tiếp nhận các thông tin, vụ việc có dấu hiệu tội phạm do các cơ quan 

có thẩm quyền chuyển giao theo quy định của pháp luật.  

3. Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh 

a) Chủ trì công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, 

tuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển hàng hoá, 

tiền tệ trái phép qua biên giới; phát hiện điều tra các tụ điểm, ổ nhóm, đường dây 

buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn khu vực 

biên giới và qua lại hai bên biên giới. Trường hợp có căn cứ xác định có hàng 

hoá, phương tiện vận tải chở hàng buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới 

đang di chuyển ra ngoài địa bàn quản lý thì tiếp tục truy đuổi người, phương tiện 

có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội địa, 

đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an, Quản lý thị trường trên địa bàn 

để phối hợp bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. 

b) Phối hợp với Hải quan và các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, 

kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá; phát hiện, 

ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyên trái 

phép hàng hóa, tiền tệ tại cửa khẩu và các địa bàn kiểm soát hải quan theo quy 

định của pháp luật. 

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông và Uỷ ban nhân dân các 

xã biên giới trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tích 

cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không 

tiếp tay, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. 

d) Chủ trì hợp tác quốc tế với lực lượng bảo vệ biên giới nước Cộng hoà 

Nhân dân Trung Hoa trong việc tuần tra, kiểm soát các cửa khẩu và đường mòn, 

lối mở biên giới hai nước; trao đổi thông tin, điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội 

phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất hàng giả. 

4. Sở Y tế tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc chữa bệnh 
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cho người, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; phòng, chống kinh 

doanh thuốc chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế nhập lậu không 

rõ nguồn gốc xuất xứ; phòng, chống sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang 

thiết bị y tế giả, kém chất lượng; phối hợp với Sở Tài chính, các ngành liên quan 

quản lý nhà nước về giá thuốc và dịch vụ khám chữa bệnh; xử lý các hành vi vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra việc chấp hành 

các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trính sản xuất, sơ chế, 

chế biến, bảo quản, vận chuyển xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực 

phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên 

nhiên, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 

thuộc trách nhiệm quản lý của ngành theo quy định của pháp luật.  

5. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá; xử lý các hành 

vi vi phạm về giá, thẩm định giá theo thẩm quyền. 

b) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình 

điều tra các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá; hành vi cạnh tranh 

không lành mạnh về giá, hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 

theo quy định của pháp luật. 

c) Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều 

kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho 

các cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định 

của Nhà nước thanh toán các khoản chi phí có liên quan trong công tác đấu tranh 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra và quyết toán 

kịp thời chi phí vụ việc cho các đơn vị theo quy định. 

d) Tham gia xác định giá trị tài sản là hàng hoá, tang vật tịch thu sung quỹ 

Nhà nước do vi phạm hành chính làm cơ sở xác định khung phạt và xác định 

mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá theo quy định. 

6. Chi cục Hải quan khu vực XVI 

a) Chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận 

tải trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; thực hiện và tổ chức công tác phối 

hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua 

biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; xử lý các hành vi vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

b) Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, có trách nhiệm phối hợp 

với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi 

khác vi phạm pháp luật hải quan; trao đổi thông tin hải quan và công tác điều 
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tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm. Trường hợp có căn cứ xác định hàng hoá 

buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hoá 

buôn lậu đang di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt 

động hải quan thì cơ quan Hải quan tiếp tục truy đuổi, thông báo cho các lực 

lượng chức năng (Công an, Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường) 

trên địa bàn để phối hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

c) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, các đơn vị có liên quan 

tăng cường chống thất thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu qua công tác quản lý 

giá tính thuế, áp mã hàng hoá, số lượng, chủng loại, C/O; kiểm tra sau thông 

quan, hoàn thuế giá trị gia tăng, chính sách thương mại biên giới, khu kinh tế 

cửa khẩu, các loại hình kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả thuộc đối tượng quản lý về hải quan. 

7. Thuế tỉnh Tuyên Quang 

a) Chủ trì kiểm tra thuế và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật 

về thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; 

quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hoá đơn bất hợp pháp 

để hợp thức hoá hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng có nguồn gốc 

xuất xứ không rõ ràng;  

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường trong phòng, chống gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế 

theo thẩm quyền. 

8. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, lực lượng chức năng và Ủy ban 

nhân dân các xã, phường trong việc hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức hoạt động 

kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ  theo chức năng 

nhiệm vụ được phân công; các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến 

giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, kiểm 

soát và xử lý các hành vi vi phạm trong việc mua bán hàng hóa, quảng cáo trên 

mạng xã hội, trang thông tin điện tử; việc nhận, gửi, chuyển phát thư, kiện, gói 

hàng hóa qua mạng bưu chính, chuyển phát; việc mua bán các thiết bị viễn 

thông và công nghệ thông tin, các sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ 

thông tin và truyền thông, gồm: Các thiết bị viễn thông, thiết bị thu phát, phát 

sóng vô tuyến điện, các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin (Trừ các thiết bị 

sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật); 

c) Hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý 

thông tin thuê bao viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn 
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phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả hàng cấm trên không gian mạng. 

9. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ lâm sản 

trái phép, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài 

thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát 

chặt chẽ các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm, thủy 

sản trên địa bàn. Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập 

vào địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các 

quy định của pháp luật. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong phát hiện, ngăn chặn, xử 

lý các hành vi trong sản xuất; gia công; sang chai; đóng gói; nhập khẩu; kinh 

doanh; vận chuyển; quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư nông nghiệp 

phục vụ cho trồng trọt, chăn nuôi bao gồm cả chăn nuôi thủy sản, là hàng giả, kém 

chất lượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép; nhập lậu giống vật nuôi, 

giống cây trồng, sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật (bao gồm cả trứng) là 

nguyên liệu dùng cho chế biến thực phẩm. 

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm việc chấp 

hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm 

sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông 

nghiệp theo quy định pháp luật. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, kiểm 

soát trong hoạt động khai thác khoáng sản; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nhập 

khẩu đối với hàng hóa có ảnh hưởng đến môi trường thuộc diện cấm hoặc hạn 

chế nhập khẩu bao gồm cả phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với quy 

định pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan. 

10. Sở Xây dựng 

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát hoạt 

động vận chuyển hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng các 

phương tiện vận tải.  

b) Chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng 

trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng 

nhập lậu, hàng giả. 

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý, kiểm 

soát phương tiện vận tải tạm nhập, mang biển số nước ngoài sử dụng trong địa bàn 

tỉnh nhằm phát hiện kịp thời các phương tiện nhập lậu hoặc lưu hành trái phép. 

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
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a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, các cơ quan chức 

năng tại địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, 

quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; 

chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; xuất bản phẩm, sản phẩm 

in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái 

phép; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

b) Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông trên địa 

bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả. Chủ trì kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp 

luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo theo quy định của 

pháp luật 

12. Sở Tư pháp  

Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan rà soát các quy định của pháp 

luật liên quan, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, không rõ ràng, không 

thống nhất của các quy định về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực 

đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 

tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cho phù 

hợp; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa 

bàn tỉnh. 

13. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 4 

Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về ngoại hối, quản lý kinh 

doanh vàng, bạc theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành liên quan 

kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các hành vi quảng cáo, niêm yết giá và bán 

hàng hoá bằng ngoại tệ trái quy định của pháp luật; đấu tranh phòng chống tiền 

giả, tổ chức giám định tiền giả, tiền nghi giả lưu thông trên thị trường. 

14. Các sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân liên quan 

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật nhằm 

nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

sản xuất, kinh doanh hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quyền sở hữu 

trí tuệ. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và cùng tham gia công tác đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

b) Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh: Chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân 

và đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hoá, 

tiền tệ qua biên giới. 

c) Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các sở, 

ngành, địa phương thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; tăng cường phổ biến 
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chính sách pháp luật; kịp thời đưa tin, phản ánh tình hình thị trường, hoạt động 

kiểm tra kiếm soát của các cơ quan chức năng, kết quả xử lý vi phạm. 

d) Các Sở, ban, ngành, cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân liên 

quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc quản lý sản xuất, 

kinh doanh theo quy định của pháp luật; phòng, chống các hành vi buôn lậu, 

gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm ổn định thị trường, 

thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng giao lưu hàng hóa. Phối hợp với các cơ 

quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi có yêu 

cầu; thực hiện tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và quần 

chúng nhân dân hiểu và tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian 

lận thương mại. 

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường 

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính 

sách và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, Ngành, Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang về công tác đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

2. Chỉ đạo các phòng, ban của xã, phường phối hợp và thực hiện việc kiểm 

tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn 

trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả theo thẩm quyền và 

quy định của pháp luật. 

3. Chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến nhiều cơ quan quản lý nhà 

nước trên địa bàn mình quản lý trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả. 

4. Kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế chính 

sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

5. Tăng cường, củng cố tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện 

làm việc, bố trí kinh phí hoạt động cho các xã, phường và các cơ quan chức năng 

nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả theo quy định của pháp luật. 

 

Chương III 
NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

 

Điều 6. Nội dung phối hợp 

Căn cứ chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang, 

bám sát tình hình thực tiễn và theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công 

tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các sở, 
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ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực lượng chức 

năng thực hiện hoặc chỉ đạo các lực lượng có chức năng phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý chủ động xác lập quan 

hệ phối hợp hoạt động trong việc: 

1. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác trong đó phân định rõ phạm vi 

trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, 

địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự 

trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan.  

2. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, gồm: 

a) Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 

ngành và trên địa bàn, dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, giá cả; 

kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trong từng giai đoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp 

thì kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang (qua Cơ quan Thường 

trực - Sở Công Thương tỉnh) để thông báo cho các sở, ban, ngành, địa phương 

và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. 

b) Thông tin về những quy định mới của pháp luật trong hoạt động quản 

lý biên giới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, 

chính sách khu kinh tế cửa khẩu, phi thuế quan, chính sách cư dân biên giới, 

chính sách quản lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng. 

c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động 

của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa 

bàn trọng điểm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên 

giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các 

hành vi gian lận thương mại khác. 

d) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các 

ngành, địa phương (bảo đảm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và qua 

định của ngành); thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của 

từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận 

chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, 

sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác. 

đ) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật 

có thể áp dụng, trang bị khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

e) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà 

nước có liên quan. 

3. Tổ chức tuần tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn 

và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gồm: 

a) Tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện để ngăn chặn; tư vấn, trao đổi 

nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu. 
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b) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ Luật Tố tụng 

Hình sự và theo quy định của các cơ quan pháp luật. 

c) Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia;  

d) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân 

được kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi 

chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo 

và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý 

theo quy định pháp luật. 

đ) Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành để 

phối hợp kiểm tra. Cơ quan chủ trì, phối hợp kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm 

chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy 

định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương 

tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp. 

4. Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh 

những vấn đề mới trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái 

phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, 

kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác trình cấp có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. 

5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công 

tác; hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực 

thi; tổ chức giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật. 

6. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền: 

a) Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống 

các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả; 

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chấp hành các quy định của pháp luật liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả. 

7. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội 

Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng 

tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu 

dùng; các hiệp hội doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng 

trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu 

trí tuệ làm căn cứ kiểm tra và xử lý vi phạm. 

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp 
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1. Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các 

chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã tham gia ký kết với các đơn 

vị phối hợp. 

2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ 

quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của đơn vị mình. 

3. Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trong trường hợp 

khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì, đơn vị được yêu cầu phối hợp phải hỗ 

trợ, tạo điều kiện, tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời để ngăn chặn, xử 

lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

4. Tham dự các cuộc họp do các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng 

chức năng chủ trì triệu tập và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu. 

5. Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình, bảo đảm khách quan, đúng quy 

định của pháp luật. 

Điều 8. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp 

1. Trách nhiệm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang, Tổ Giúp việc 

Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang. 

a) Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang: Chỉ đạo việc tổ chức các quan hệ 

phối hợp giữa các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường 

và các lực lượng chức năng trong hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy 

định tại Điều 3 Quy chế này. 

b) Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang: Tham mưu giúp Ban Chỉ 

đạo 389 Tuyên Quang chỉ đạo công tác phối hợp hoạt động và điều phối lực lượng 

phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng và địa phương trong 

công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 

phạm vi toàn tỉnh; tổng hợp, đánh giá, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện quy chế phối hợp theo định kỳ 6 

tháng, một năm và đột xuất khi có yêu cầu. 

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có chức năng kiểm tra, kiểm soát, 

đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

a) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế 

hoạch, phương án phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng trong 

việc kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thuộc Sở, Ban, 

ngành mình phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan 

đến cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công. 
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c) Yêu cầu các sở, ban, ngành cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ và kịp 

thời tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực Bộ, ngành quản lý, địa bàn mình phụ trách 

để tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động để báo cáo Ban Chỉ đạo 389 

Tuyên Quang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

d) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành của tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực lượng chức năng có liên quan về các 

chủ trương và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực Bộ, ngành 

mình phụ trách. 

đ) Phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp, có 

quyền yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện để 

kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng 

trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn, 

lĩnh vực được phân công phụ trách. 

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường:  

- Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động trong việc phối hợp công tác đấu 

tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, 

các giải pháp phòng ngừa đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả (kể cả các giải pháp tình thế đối với từng lĩnh vực, từng tuyến, từng 

địa bàn cụ thể) nhằm kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các 

phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện, giải quyết các 

vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành thuộc địa phương quản lý. 

- Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn quản lý, báo 

cáo đầy đủ, kịp thời lên Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang theo quy định. 

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường hoặc đề xuất Ban 

Chỉ đạo 389 Tuyên Quang kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, 

ban, ngành liên quan về các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương. 

- Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành ở địa phương khi cần thiết. 

- Tổ chức vận động nhân dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho 

hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và 

gian lận thương mại. 

- Đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả.  
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- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường xử lý tập thể, cá 

nhân có biểu hiện bao che, bảo kê, thông đồng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo; Sơ kết, tổng kết; Khen thưởng, kỷ luật 

1. Chế độ thông tin, báo cáo: Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị 

liên quan có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng 6 tháng (trước 

ngày 30/5), năm (trước ngày 25/12) hoặc báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất, báo 

cáo chuyên đề, báo cáo vụ việc điều tra, xác minh, xử lý vi phạm theo yêu cầu 

của cấp có thẩm quyền. 

2. Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả: 

a) Các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực 

lượng chức năng tiến hành sơ kết (định kỳ 6 tháng), tổng kết (định kỳ hàng năm) 

để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này và tổng hợp 

vào báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả (báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang qua Cơ quan 

Thường trực) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

b) Hình thức sơ kết, tổng kết: 

- Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết công tác 

phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này. 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực 

lượng chức năng tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp theo chức năng, 

nhiệm vụ và báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang theo định kỳ. 

3. Khen thưởng, kỷ luật 

a) Khen thưởng: Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, 

thực thi nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được 

khen thưởng theo quy định pháp luật. 

b) Kỷ luật 

- Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương nếu để xảy ra tình trạng 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kéo dài hoặc nghiêm trọng thuộc lĩnh 

vực, địa bàn quản lý thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

- Tập thể, cá nhân tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. 

c) Trình tự khen thưởng, kỷ luật: Thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Điều khoản thi hành 
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1. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang, Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch, chương 

trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ 

chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực ngành địa phương, cơ quan, đơn vị mình 

phụ trách. 

2. Khi pháp luật hiện hành có quy định khác với Quy chế này về trách 

nhiệm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực 

các sở, ban, ngành phụ trách thì thực hiện theo quy định của pháp luật đó. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh bằng 

văn bản về Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang để tổng hợp trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 
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